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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỊNH BIÊN 

TỈNH AN GIANG 
 

Bản án số: 16 /2022/HS-ST
 

Ngày: 20 - 4 -2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Thiện
 

Các Hội thẩm nhân dân:             ông  Nguyêñ Quốc Khanh 

                                                  ông Chau Cương 

- Thư ký phiên tòa: ông Chau Kim Sol - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tịnh Biên tỉnh An Giang. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tham 

gia phiên tòa: ông Đăṇg Phương Nm - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Tịnh 

Biên, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 08/2022/HSST ngày 25 tháng 02 năm 

2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2022/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 3 

năm 2022 đối với bị cáo: 

Chau N, sinh ngày 29/11/2000; nơi sinh: Tịnh Biên, An Giang; nơi đăng ký 

HKTT và chổ ở: tổ 7, ấp T xã TL, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; dân tộc: 

Khmer; quốc tịch:Việt Nm; tôn giáo: Đạo phật. Nghề nghiệp: làm thuê. Trình độ 

học vấn: 7/12. Con ông Chau S(1957) và bà Neàng P (1959). Anh em có 05 người, 

bị cáo là người nhỏ nhất. 

Tiền án: chưa 

Tiền sự: ngày 14/01/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 15 (mười 

lăm) tháng kể từ ngày 21/10/2021. Tạm đình chỉ thi hành Quyết định đưa vào cơ 

sở cai nghiện ma túy bắt buộc từ ngày 08/4/2022 đến ngày 25/4/2022 theo Quyết 

định tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt 

buộc số 71/QĐ-CSCNMT ngày 08/4/2022 của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh An 

Giang.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/4/2021 đến Ny tại Nhà tạm giữ - Công an 

huyện Tịnh Biên.  

Bị cáo có mặt tại phiên toà.  
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Người bào chữa cho bị cáo: ông Hà Quang Vân là Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang - Có mặt. 

* Bị hại: em Thạch Thị Lệ H, sinh ngày 03/7/2007; địa chỉ, nơi cư trú: tổ 5, 

ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang – Có mặt 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: em Thạch Thị H1, sinh năm 2002; địa 

chỉ, nơi cư trú: tổ 5, ấp V, xã VT, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang- Có mặt.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Thạch Thị Lệ H: ông 

Trần Phước Tài là Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh An Giang – Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ông Chau S, sinh năm 1957; địa 

chỉ, nơi cư trú: ấp T, xã TL, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang – Có mặt. 

* Người làm chứng: 

1. Bà Bùi Kim M; 

2. Ông Bùi Doãn T; 

3. Ông Chau S1. 

*Người phiên dịch: ông Lục Tà Dung, là cán bộ Đài truyền thanh huyện 

Tịnh Biên. 

Tất cả các đương sự đều có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng tháng 5/2020, Thạnh Thị Lệ H, sinh ngày 03/7/2007 và Chau N, 

sinh năm 2000 quen biết và có quan hệ tình cảm với nhau. Từ ngày 06/7/2021 đến 

ngày 09/7/2021, N đã thực hiện hành vi giao cấu 04 lần với H, cụ thể như sau: 

- Lần thứ nhất: khoảng 14 giờ ngày 06/7/2021, N điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 67F1- 410.65 (của anh ruột là Chau R) chở H đi  giao quần, áo ở khu 

vực xã A. Giao quần áo xong, N chở H và cháu của H là Thạch Thị Huỳnh Nh, 

sinh năm 2020 đi chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, N chở H đến nhà trọ “Thành 

Tâm” tại tổ 2, khóm I, thị trấn C của anh Bùi Doãn T, thuê phòng số 10 để ngủ qua 

đêm. Sau khi vào phòng trọ thì H dỗ Nh ngủ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thì N 

nảy sinh ý định giao cấu với H, nên N cởi quần của H và N tự cởi quần ra, rồi N và 

H giao cấu với nhau 01 lần. 

- Lần thứ hai: khoảng 08 giờ ngày 07/7/2021, N trả phòng trọ rồi điều khiển 

xe chở H cùng Nh đi chơi và ăn uống. Đến khoàng 22 giờ cùng ngày, N điều khiển 

xe chở H về lại nhà trọ Thanh T và tiếp tục thuê phòng số 10 để ngủ. Đến 02 giờ 

ngày 08/7/2021, N và H thức giấc, rồi N nảy sinh ý định giao cấu với H, nên N cởi 

quần của H và N tự cởi quần ra, rồi N và H giao cấu với nhau 01 lần. 

- Lần thứ ba: sáng ngày 08/7/2022, N trả phòng trọ rồi điều khiển xe chở H 

cùng Nh đi chơi và ăn uống. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, N chở H đến nhà của 

Chau Quýt Th (bạn của N) tại ấp T, xã TL xin ngủ qua đêm, được Th đồng ý. Th 

cho N, H và Nh ngủ trên giường trong nhà, còn Th ngủ trên võng phía trước nhà. 
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Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, H dỗ cho Nh ngủ, còn N và H nằm cạnh nhau để 

ngủ. Sau đó, N nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu với H 01 lần. 

- Lần thứ tư: sáng ngày 09/7/2021, N tiếp tục điều khiển xe chở H cùng với 

Nh đi chơi và ăn uống. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, N chở H và Nh đến thuê 

phòng số 08 tại nhà trọ “Sáu Thủy” thuộc tổ 01, ấp V, xã VT của chị Bùi Kim M 

để ngủ qua đêm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi H dỗ Nh ngủ, thì N nảy 

sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu với H 01 lần. 

Đến sáng ngày 10/7/2021, trong lúc N đi ra ngoài mua thức ăn, thì Thạch 

Thị H1 (chị ruột của H) đến nhà trọ Sáu Th tìm gặp H và biết được sự việc, nên 

đến Công an xã VT trình báo. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Chau N đến 

Công an xã VT đầu thú và thừa nhận hành vi giao cấu với em Thạch Thị Lệ H như 

nội dung vụ án. 

* Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi bị xâm 

hại tình dục số 318/21/TDTE ngày 12/7/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh An 

Giang, kết luận: Thạch Thị Lệ H, sinh ngày 03/7/2007: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Toàn thân không thương tích tồn tại.  

- Bộ phận sinh dục ngoài chưa ghi nhận bất thường. 

- Màng trinh dãn rộng, rách cũ vị trí 01 giờ, 04 giờ, 97 giờ, 08 giờ. 

2. Kết luận: 

- Màng trinh không xếp tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là : 00% 

(không phần trăm). 

* Vật chứng thu giữ trong vụ án:  

- 01(một) cái áo dài tay, màu đen, phìa sau lưng áo có chữ “Keep Tresh Stay 

Rad”; 

- 01(một) cái quần dài màu đen; 

- 01(một) cái quần lót, màu xanh- đen, có chữ “MARRISON”; 

- 01(một) chiếc xe mô tô, biển số 67F1- 410.65; 

- 01(một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số: 032977, biển kiểm soát  

67F1-410.65. 

- 01(một) áo thun màu đen, ngắn tay cổ tròn; 

- 01(một) quần Jean dài màu xanh, phía trước hai ống quần có vết rách kiểu; 

- 01(một) quần Jean ngắn màu xanh, phía trước hai ống quần có vết rách 

kiểu; 

- 01(một) áo lót màu hồng. 

- 01(một) bì thư màu trắng được niêm phong, trên bì thư có ghi vụ 

291/KLGĐ-PC09 (KLSĐT) ngày 30/10/2021 (USB gửi giám định), có chữ ký, chữ 
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viết của Nguyễn Phước Thịnh, Trình Văn Năng và dấu tròn của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh An Giang. 

- 01(một) bì thư màu trắng được niêm phong, trên bì thư có ghi vụ 

291/KLGĐ-PC09 (KTSĐT) ngày 30/10/2021 (đĩa DVD kèm theo KLGĐ), có chữ 

ký, chữ viết của Nguyễn Phước Thịnh, Trình Văn Năng và dấu tròn của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh An Giang. 

Ngày 13/9/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tịnh Biên khởi 

tố vụ án, khởi tố bị can Chau N về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 

tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 145 của Bộ luật hình sự. 

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKSTB-HS ngày 21/02/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tịnh Biên đã truy tố Chau N về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 

đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng truy 

tố.  

Trong phát biểu luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố 

Nhà nước tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố. 

Về hình phạt:  

Căn cứ vào tính chất mức độ của hành phạm tội của bị cáo; các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a 

khoản 2 Điều 145, điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự, xử phạt bị cáo Chau N với mức án từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: do bị hại và người đại diện của bị hại không yêu 

cầu bị cáo bồi thường nên không đặt ra xem xét, giải quyết. 

Về xử lý vật chứng:  

* Tịch thu,tiêu hủy vâṭ chứng không còn giá tri ̣ sử duṇg gồm: 

- 01(một) cái áo dài tay, màu đen, phìa sau lưng áo có chữ “Keep Tresh Stay 

Rad”; 

- 01(một) cái quần dài màu đen; 

- 01(một) cái quần lót, màu xanh- đen, có chữ “MARRISON”; 

- 01(một) áo thun màu đen, ngắn tay cổ tròn; 

- 01(một) quần Jean dài màu xanh, phía trước hai ống quần có vết rách kiểu; 

- 01(một) quần Jean ngắn màu xanh, phía trước hai ống quần có vết rách 

kiểu; 

- 01(một) áo lót màu hồng. 

* Trả lại cho ông Chau Sương: 

- 01(một) chiếc xe mô tô, biển số 67F1- 410.65; 

- 01(một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số: 032977, biển kiểm soát  

67F1-410.65. 
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* Tiếp tục bảo quản: 

- 01(một) bì thư màu trắng được niêm phong, trên bì thư có ghi vụ 

291/KLGĐ-PC09 (KLSĐT) ngày 30/10/2021 (USB gửi giám định), có chữ ký, chữ 

viết của Nguyễn Phước Thịnh, Trình Văn Năng và dấu tròn của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh An Giang. 

- 01(một) bì thư màu trắng được niêm phong, trên bì thư có ghi vụ 

291/KLGĐ-PC09 (KTSĐT) ngày 30/10/2021 (đĩa DVD kèm theo KLGĐ), có chữ 

ký, chữ viết của Nguyễn Phước Thịnh, Trình Văn Năng và dấu tròn của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh An Giang. 

Các vấn đề khác: Căn cứ Điều 117 Luật xử lý vi phạm hành chính, đề nghị 

HĐXX miễn thời gian phải chấp hành còn lại của bị cáo Chau N trong Quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

05/2022/QĐ-TA ngày 14/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên 

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo Chau N: 

Thống nhất về tội danh, khung hình phạt mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Đề 

nghị Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình có xem xét đến việc tác động của 

xã hội tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. 

Thống nhất với quan điểm của Viện Kiểm sát về các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được nêu trong cáo trạng và có bổ sung tại phiên tòa về tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51  của 

Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm m khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự “phạm tội 

do lạc hậu”; bởi lẽ: bị cáo là người dân tộc thiểu số; sinh sống địa bàn xa xôi hẻo 

lánh, ít được tiếp xúc với xã hội bên ngoài; không được phổ biến, tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật; nên bị cáo không nhận thức được hành vi mình thực hiện là vi 

phạm pháp luật. Mặt khác, đối với các dân tộc thiểu số thường chịu ảnh hưởng về 

phong tục, trong đó có trường hợp kết hôn không đủ tuổi theo Luật Hôn nhân và 

Gia đình Việt Nm   

Về nhân thân của bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học vấn thấp, hiểu 

biết pháp luật còn hạn chế. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bị hại và đại diện bị hại có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt; đồng 

thời, để tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người công 

dân tốt cho xã hội. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm s,r,m khoản 1 khoản 

2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt theo 

quy định của pháp luật.   

Bị cáo đồng ý với lời bào chữa của người bào chữa cho bị cáo, không có ý 

kiến bổ sung. Lời nói sau cùng, bị cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm hòa 

nhập cộng đồng, giúp đỡ gia đình. 



6 

 

 
Trong tranh luận đối đáp với người bào chữa cho bị cáo, đại diện Viện 

Kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự; bởi lẽ: bị cáo có học vấn 7/12, trong nhà trường có trương trình giáo dục 

công dân và phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; bị cáo sinh sống khu vực địa 

bàn tiếp giáp với tỉnh lộ 948, và gần khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, nên không 

thể xem là do sống lạc hậu. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Thạch Thị Lệ 

H: 

- Về thủ tục tố tụng: cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự 

- Trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: bị cáo là người đã trưởng thành, đã 04 

lần thực hiện hành vi giao cấu với em H trong độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi, nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật 

hình sự là hoàn toàn có căn cứ. 

- Về trách nhiệm dân dân sự: bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, nên không đề cập. 

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị HĐXX xem xét xử phạt bị cáo với 

mức án nghiêm khắc để răn đe bị cáo, giáo dục và phòng ngừa chung, nhất là bảo 

vệ đối với phụ nữ và trẻ em. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng:  

Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tịnh 

Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tuṇg khác  không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện hợp pháp. 

 [2].Những chứng cứ xác định tội danh: 

Bị cáo Chau N thừa nhận do có tình cảm yêu thương em Thạch Thị Lệ H, 

nên từ ngày 07/7/2021 đến ngày 09/7/2021, Chau N đã thực hiện hành vi giao cấu 

04 lần với Thạch Thị Lệ H; cụ thể 02 lần tại phòng số 10 thuộc nhà trọ Thành T, 

tại tổ 02, khóm I, thị trấn C, huyện Tịnh Biên; 01 lần tại nhà của Chau Quýt Th, tại 
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ấp T, xã TL, huyện Tịnh Biên và 01 lần tại phòng trọ số 08 thuộc nhà trọ Sáu Th 

thuộc tổ 1 ấp V, xã VT, huyện Tịnh Biên. 

 Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ 

quan Điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại em Thạch Thị Lệ H,  cũng như lời 

khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và lời khai của những người làm 

chứng   

 Ngoài ra còn phù hợp với với biên bản khám nghiệm hiện trường, giấy 

chứng nhận thương tích, Biên bản xem xét dấu vết trên cơ thể, Bản kết luận giám 

định pháp y và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, đã đủ cơ sở xác 

định bị cáo Chau N đã có hành vi giao cấu 04 (bốn) lần với em Thạch Thị Lệ H, 

sinh ngày 03/7/2007. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự; tại thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, em Thạch Thị Lệ H 

trong độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nên Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tịnh Biên truy tố bị cáo Chau N về tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi” theo  điểm a khoản 2 Điều 145 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người đúng tội và đúng pháp luật.  

[3]. Xét về tính chất vụ án thì thấy như sau: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

rất nguy hiểm cho xã hội, đã làm tổn hại đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh 

lý và sức khỏe của bị hại; làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, nhất 

là hiện nay Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và có nhiều chủ trương, chính 

sách để bảo vệ chăm sóc đối với trẻ em. Do đó cần phải có một bản án nghiêm 

khắc và xét cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ 

sức răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

 [4].Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

các bị cáo:  

[4.1]. Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự theo quy định tại tại Điều 52 của Bộ luật hình sự;  

[4.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi bị tố giác, bị cáo 

đã đến cơ quan Công an đầu thú và tự giác khai nhận những lần thực hiện hiện 

hành vi phạm tội trước đó; là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật còn 

hạn chế; là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn,bị hại và người 

đại diện bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4.3]. Về nhân thân: bị cáo chưa có tiền án, có 01 tiền sự: ngày 14/01/2022, 

bị Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Ngày 22/11/2021, bị cáo bị Cơ 

quan điều tra Hình sự Khu vực 2- Quân khu 9 khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

[5]. Các vấn đề khác: sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Chau N bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết 

định số 05/2022/QĐ-TA ngày 14/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên 

với thời gian 15 (mười lăm) tháng kể từ ngày 21/10/2021, đến ngày 08/4/2022 thì 

tạm đình chỉ thi hành Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc từ ngày 
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08/4/2022 đến ngày 25/4/2022 theo Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết 

định áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 71/QĐ-CSCNMT ngày 

08/4/2022 của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh An Giang. Như vậy, tính đến ngày tạm 

đình chỉ thi hành Quyết định, bị cáo Chau N  đã chấp hành được 05 tháng 18 ngày, 

cho nên thời gian còn lại phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính của Chau N là 09 tháng 12 ngày. Tuy nhiên, trường hợp của bị cáo Chau N 

bị xử phạt tù, nên được được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong Quyết 

định áp dụng xử lý hành chính số 05/2022/QĐ-TA ngày 14/01/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Tịnh Biên, theo quy định tại Điều 117 của Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2020. 

[6]. Các biện pháp tư pháp: 

[6.1]. Trách nhiệm dân sự: bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại, nên không xem xét. 

[6.2]. Xử lý vật chứng: vật chứng được thu giữ để phục vụ cho quá trình 

điều tra, tuy nhiên có những vật chứng không còn giá trị sử dụng, vật chứng không 

liên quan đến hành vi phạm tội và vật chứng là tài liệu chứng cứ trong vụ án, nên 

cần tiêu hủy, trả lại cho chủ sở hữu và tiếp tục bảo quản như đề nghị của Viện 

Kiểm sát là phù hợp. gồm: 

[7]. Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo đề nghị cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm m khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự là “phạm tội do lạc hậu” và cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung 

hình phạt là không có căn cứ chấp nhận; bởi lẽ: bị cáo sinh sống tại ấp T, xã TL là 

khu trung tâm hành chính của xã TL, tiếp giáp tỉnh lộ 948 và tiếp giáp gần điểm du 

lịch Lâm Viên Núi Cấm, nên không thể xem là nơi xa xôi hẻo lánh, có cuộc sống 

lạc hậu so với những địa bàn khác; bị cáo có học vấn 7/12, tại Trường học có 

trương trình giáo dục công dân và trương trình phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật. Như vậy,bị cáo được sinh sống ở khu vực phát triển và có học vấn cao 

hơn so với nhiều người khác.  

[8]. Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và đề 

nghị của Viện Kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được 

chấp nhận 

[9]. Về án phí : Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Chau N phạm tội : “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi”.
 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 145; điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 

38; của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Chau N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày 08/4/2022 (ngày tám, tháng tư, năm hai ngàn không 

trăm hai mươi hai ). 

Căn cứ Điều 117 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ 

sung năm 2020. 



9 

 

 
Miễn cho bị cáo Chau N thời gian chấp hành còn lại trong Quyết định áp 

dụng xử lý hành chính số 05/2022/QĐ-TA ngày 14/01/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Tịnh Biên là 09 (chín) tháng 12 (mười hai) ngày, kể từ ngày 09/4/2022.  

Căn cứ Điều 47; 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 333 của Bộ luật tố 

tụng Hình sự năm 2015;  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định 

về quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Về xử lý vật chứng: 

* Tịch thu,tiêu hủy vâṭ chứng không còn giá tri ̣ sử duṇg gồm: 

- 01(một) cái áo dài tay, màu đen, phìa sau lưng áo có chữ “Keep Tresh Stay 

Rad”; 

- 01(một) cái quần dài màu đen; 

- 01(một) cái quần lót, màu xanh- đen, có chữ “MARRISON”; 

- 01(một) áo thun màu đen, ngắn tay cổ tròn; 

- 01(một) quần Jean dài màu xanh, phía trước hai ống quần có vết rách kiểu; 

- 01(một) quần Jean ngắn màu xanh, phía trước hai ống quần có vết rách 

kiểu; 

- 01(một) áo lót màu hồng. 

* Trả lại cho ông Chau Sương: 

- 01(một) chiếc xe mô tô, biển số 67F1- 410.65; 

- 01(một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số: 032977, biển kiểm soát  

67F1-410.65. 

* Tiếp tục bảo quản: 

- 01(một) bì thư màu trắng được niêm phong, trên bì thư có ghi vụ 

291/KLGĐ-PC09 (KLSĐT) ngày 30/10/2021 (USB gửi giám định), có chữ ký, chữ 

viết của Nguyễn Phước Thịnh, Trình Văn Năng và dấu tròn của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh An Giang. 

- 01(một) bì thư màu trắng được niêm phong, trên bì thư có ghi vụ 

291/KLGĐ-PC09 (KTSĐT) ngày 30/10/2021 (đĩa DVD kèm theo KLGĐ), có chữ 

ký, chữ viết của Nguyễn Phước Thịnh, Trình Văn Năng và dấu tròn của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh An Giang. 

Các vật chứng trên hiện đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tịnh 

Biên quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/02/2022. 

  Về án phí: bị cáo Chau N phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Quyền và thời hạn kháng cáo: 
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Bị cáo Chau N và đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt 

khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhâṇ: 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

- VKSND huyêṇ Tiṇh Biên; 

- Chi cuc̣ THADS huyêṇ Tiṇh Biên; 

- Nhà Tạm giữ Công an huyện Tịnh 

Biên; 

- Bô ̣phâṇ THAHS Tòa án; 

- Bị cáo; 

- Đương sư;̣ 

- Lưu hồ sơ vu ̣án; 

- Lưu Văn phòng. 

 

 

-  

TM. HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyêñ Văn Thiêṇ 

 


